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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 24/4/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	01
	2030
	Nguyễn Quốc Việt
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	02
	2031
	Phạm Thị Na
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	03
	2032
	Đàm Thị Hải
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	04
	2033
	Hoàng Thị Cúc
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	05
	2034
	Trần Mạnh Hùng
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	06
	2035
	Phan Thị Thanh Bình
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	07
	2036
	Trương Thị Lan
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	08
	2037
	Trần Thị Tuyết Linh
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	09
	2038
	Nguyễn Hồng Sơn
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	2039
	Phạm Quang Trung
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	11
	2040
	Nguyễn Trọng Tài
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	2041
	Trương Thị Nhật Lệ
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	13
	2042
	Nguyễn Văn Giang
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14
	2043
	Nguyễn Văn Quang
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	15
	2044
	Nguyễn Thị Huệ
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	2045
	Nguyễn Thị Hồng Mây
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	2046
	Trương Thị Hòa Bình
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	18
	2047
	Thân Văn Chiến
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	19
	2048
	Lê Thị Huệ
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	20
	2049
	Trần Xuân Hậu
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	21
	2050
	Nguyễn Văn Thái Hoàng
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	22
	2051
	Hoàng Hải Đoàn
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	2052
	Trần Duy Hoàng
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	24
	2053
	Nguyễn Thị Luyện
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	2054
	Lê Văn Thêm
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	26
	2055
	Phạm Thị Thủy
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	27
	2056
	Phạm Thanh Xuân
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình


